

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, GIÁO DỤC TRẺ

TÊN BIỆN PHÁP:

“MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 3- 4 TUỔI”

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của dân tộc. Việc bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, việc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này. Vào đầu thập kỷ 90 của thế kỉ XX, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc như Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ cứu trợ nhi đồng, Tổ chức giáo dục văn hóa và khoa học, các nhà giáo dục thế giới đã quan tâm đến việc giáo dục năng lực ứng phó với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày, bao gồm kĩ năng sống. 

Trẻ từ dưới 2 tuổi đã bắt đầu tiếp thu từ môi trường sống xung quanh, như giọng nói của người lớn khi trò chuyện với trẻ, cách thức tiếp xúc với trẻ, tất cả đều tác động đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cần được tiến hành từ bậc học mầm non. Kĩ năng sống của trẻ bao gồm rất nhiều kĩ năng: kĩ năng giao tiếp ứng xử, kĩ năng vệ sinh, kĩ năng thích nghi với môi trường sống, kĩ năng hợp tác chia sẻ… Giáo dục kĩ năng sống nhằm giúp trẻ có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Trẻ biết vận dụng, biến những kiến thức của mình để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống cho phù hợp. Muốn vậy, người lớn phải tạo cho trẻ có môi trường để trải nghiệm, thực hành. 

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều gia đình thường chú trọng đến việc học của trẻ mà không chú ý đến giáo dục các kĩ năng cho trẻ.  

Hiện nay, giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) cho trẻ mẫu giáo được thực hiện tích hợp trong các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non với mục tiêu giúp trẻ có những trải nghiệm quý, biết những việc nên làm và không nên làm. Điểm mới trong biện pháp này là vận dụng phương pháp trải nghiệm trong việc GDKNS cho trẻ. Trẻ được cung cấp tri thức, thực hành kĩ năng và trải nghiệm các tình huống để từ đó hình thành, phát triển các kĩ năng sống  (giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề) cho trẻ để việc GDKNS của trẻ được nâng cao hơn, mang lại hiệu quả hơn. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi”.
B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

I. Thực trạng việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi ở Cơ sở Mầm non Hoa Phượng

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của ban giám hiệu trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, trưởng/ phó Cơ sở Mầm non Hoa Phượng đã luôn chỉ đạo sát sao với công tác chuyên môn, chú trọng vào việc bồi dưỡng cho chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

- Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại.

- Trẻ đã học qua lớp nhà trẻ nên đã có kiến thức và kỹ năng nhất định. Trẻ mạnh dạn ham học hỏi và thích khám phá tìm hiểu thế giới xung quanh trẻ.

- Giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, nhiệt tình tâm huyết với nghề. Giáo viên yêu nghề, mến trẻ, năng động, sáng tạo trong công việc.
- Giáo viên luôn nghiên cứu tìm tòi phương pháp giáo dục, đổi mới các hình thức dạy và học.

- Đa số bậc phụ huynh rất quan tâm đến việc học của các con, nhiệt tình ủng hộ các hoạt động học của cơ sở, của lớp.

2. Khó khăn:

- Có một số trẻ mới đi học nên còn khóc, làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

- Nhiều gia đình có điều kiện, nuông chiều con cái, cho con xem điện thoại nhiều mà không quản lý.

- Nhiều gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn, còn mải lo kinh tế nên không có nhiều thời gian dành cho con cái.

- Vẫn còn cha mẹ còn chưa quan tâm đến vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

3. Kết quả khảo sát trên trẻ đầu năm
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Tổng số trẻ
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	Số trẻ
	Tỉ lệ %
	Số trẻ
	Tỉ lệ %

	1
	Kỹ năng giao tiếp
	28
	10
	35.7%
	14
	64.3%

	2
	Kỹ năng hợp tác
	28
	12
	42.8%
	16
	57.2%

	3
	Kỹ năng giải quyết vấn đề
	28
	9
	32.1%
	19
	67.9%


Nhìn vào bảng trên, tôi thấy số trẻ ở mức đạt của cả 3 loại kỹ năng đều thấp. Cụ thể, với kĩ năng giao tiếp, có 10/28 trẻ ( chiếm 35.7%) tổng số trẻ ở mức độ đạt, chưa được 50%. Với kĩ năng hợp tác, quan sát quá trình trẻ hoạt động, vui chơi kết hợp với các bài tập tôi nhận thấy có 12/28 trẻ ở mức độ đạt, chiếm tỉ lệ gần 50%. Với kĩ năng giải quyết vấn đề, có 9 trẻ ở mức độ đạt (chiếm tỉ lệ 32.1%). Số trẻ ở mức độ chưa đạt của 3 kỹ năng này vẫn cao với tỉ lệ là 64.3%, 57.2% và 67.9%.
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II. Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi
2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của bản thân về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi
- Là một giáo viên mầm non, tôi luôn muốn trẻ khỏe mạnh, vui vẻ khi đến trường. Đồng thời trẻ được cung cấp và trang bị những kỹ năng sống cần thiết để giúp trẻ có khả năng ứng phó với những thay đổi và thích nghi được mọi hoàn cảnh. Chính vì vậy, tôi luôn tìm hiểu, nâng cao nhận thức của bản thân về giáo dục kỹ năng sống qua báo, đài, tivi, mạng internet…

- Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn, chuyên đề do phòng GD, nhà trường tổ chức về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

- Khi giáo viên đã có được những kiến thức cơ bản thì từ đó sẽ đưa ra được những biện pháp, kỹ năng để cung cấp kiến thức cho trẻ nhằm giúp trẻ ghi nhớ và biết cách vận dụng vào tình huống thực tế khi xảy ra.

2.2. Biện pháp 2.  Cho  trẻ trải nghiệm thực tế và giải quyết các vấn đề về các mối quan hệ thông qua các tình huống hằng ngày. 
- Cung cấp cho trẻ những hiểu biết về bản thân, các chuẩn mực hành vi giao tiếp ứng xử, những tình huống thường xảy ra trong cuộc sống, trong các mối quan hệ xã hội nhằm nâng cao hiểu biết của trẻ về kĩ năng sống, từ đó làm giàu vốn kinh nghiệm sống của trẻ.

- Giáo viên tiến hành trò chuyện, trao đổi với trẻ về bản thân trẻ để giúp trẻ khám phá bản thân, xác định sở thích, khả năng của bản thân để trẻ thấy được mỗi con người đều là riêng biệt, không ai giống ai…do đó với mọi người trẻ cần có những hành vi giao tiếp, cách ứng xử phù hợp với vị thế của mình. 

- Trong những giờ sinh hoạt, đón - trả trẻ, giáo viên có thể đưa ra các tình huống có vấn đề để hướng trẻ đến việc giải quyết vấn đề đó, cho trẻ nhận ra hành vi của các nhân vật trong tình huống đó là đúng hay sai và từ đó đưa ra các biện pháp để giải quyết tình huống đó sao cho hợp lí nhất. Để gây sự chú ý đối với trẻ, thay vì việc dùng lời đưa ra tình huống, giáo viên có thể sử dụng các bức tranh để mô tả lại tình huống đó cho trẻ dễ hiểu và dễ nhớ. Giáo viên cũng có thể cho các trẻ trong lớp đóng kịch để mô phỏng lại tình huống mà trẻ hay gặp phải. Ví dụ như “tranh giành đồ chơi”, “ đánh bạn”…như vậy trẻ sẽ rất thích và hào hứng tham gia vào vai trò “người phán xử”. 

- Cho trẻ nghe truyện, đọc các bài thơ có nội dung giáo dục KNS như :”Ai đáng khen nhiều hơn”, “Bạn mới”, “ Thỏ trắng biết lỗi”, “ Chơi bán hàng”, “Tích Chu”, “Cô chủ không biết quý tình bạn”, “Dê con nhanh trí”…giáo viên cần chú ý nhấn mạnh vào hành vi của các nhân vật kết hợp với tranh minh họa bài thơ, câu truyện để khắc sâu biểu tượng và tạo ra cảm xúc tích cực cho trẻ.

2.3. Biện pháp 3. Tạo ra các tình huống có vấn đề trong quá trình chăm sóc, giáo dục để tạo cơ hội thực hành các KNS cho trẻ


- Việc tham gia vào giải quyết các tình huống có vấn đề giúp trẻ có thêm hiểu biết về các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình chơi hoặc trong cuộc sống. Tạo cơ hội cho trẻ được vận dụng những kiến thức kinh nghiệm của mình vào giải quyết các tình huống có vấn đề, là cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm các kỹ năng sống của mình.

- Giáo viên tạo tình huống có vấn đề liên quan đến kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề để cuốn trẻ tham gia vào các tình huống đó trong quá trình trẻ tham gia vào các hoạt động trên lớp. Từ đó khơi gợi ở trẻ mong muốn được vận dụng những kỹ năng sống của mình để cùng thực hiện nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra.

- Tận dụng những tình huống nảy sinh trong chính quá trình chơi của trẻ để hướng các trẻ vào giải quyết những tình huống đó. Khi giáo viên tổ chức các hoạt động, với mỗi nhóm chơi, giáo viên đưa ra những tình huống thích hợp sau đó yêu cầu trẻ giải quyết các tình huống đó. Ví dụ như ở nhóm chơi “Cô giáo”, giáo viên đưa ra tình huống là: hai bạn tranh giành đồ chơi của nhau, một bạn khóc và cấu bạn. Theo các con, việc làm này của bạn đúng hay sai? Nếu là con, con sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Cách tiến hành của biện pháp này như sau:

- Giáo viên đưa ra tình huống sau đó có thể cho các trẻ bàn bạc, thống nhất với nhau xem việc làm của bạn nhỏ ở trên là đúng hay sai và sẽ giải quyết tình huống đó như thế nào.

-  Trẻ suy nghĩ, bàn bạc và thống nhất ý kiến xong cô yêu cầu trẻ trình bày ý kiến của mình/ nhóm mình.

- Giáo viên chốt lại cách giải quyết phù hợp trong mỗi tình huống và kết luận: trẻ cần chơi đoàn kết với nhau, không tranh giành đồ chơi và không được đánh nhau, phải biết nhường nhịn chia sẻ với nhau.

2.4. Biện pháp 4: Sử dụng phương tiện, đồ dùng trực quan

 Tổ chức cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh thể hiện mẫu hành vi theo đúng chuẩn mực giao tiếp về các mối giao tiếp trong hoạt động sinh hoạt của người lớn. Ví dụ như mối quan hệ giao tiếp giữa bác sĩ - bệnh nhân; mối quan hệ giao tiếp trong bán hàng (giữa người mua và người bán); giao tiếp giữa mẹ - con trong gia đình… Thời gian tiến hành biện pháp này có thể vào giờ sinh hoạt, giờ đón - trả trẻ, các giờ học có chủ đích…

2.5.Biên pháp 5: Tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

-Trong giờ đón/trả trẻ hay cuộc họp phụ huynh tôi trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ3- 4 tuổi.

- Chia sẻ link về giáo dục kỹ năng sống trên nhóm zalo của lớp mình.

- Góc tuyên truyền: giới thiệu cho phụ huynh những quyển sách về giáo dục kỹ năng sống như: “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non”.                          

III. Kết quả

Sau khi áp dụng các biện pháp trên tại lớp tôi thì tôi thu được kết quả như sau:

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Tổng số trẻ
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	Số trẻ
	Tỉ lệ %
	Số trẻ
	Tỉ lệ %

	1
	Kỹ năng giao tiếp
	28
	25
	89.3%
	3
	10.7%

	2
	Kỹ năng hợp tác
	28
	19
	67.8%
	9
	32.2%

	3
	Kỹ năng giải quyết vấn đề
	28
	17
	60.7%
	11
	39.3%


Nhìn vào bảng trên, tôi thấy số trẻ ở mức đạt của cả 3 kỹ năng đều tăng lên. Cụ thể với kĩ năng giao tiếp, số trẻ đạt đã chiếm 89.3% tổng số trẻ. Kĩ năng hợp tác có 19 trẻ (chiếm 67.8%) tổng số trẻ. Kĩ năng giải quyết vấn để, nếu như ở giai đoạn đầu năm, rất ít trẻ có kỹ năng giải quyết vấn đề thì sau khi tôi áp dụng các biện pháp, số trẻ ở mức đã là 17 trẻ và  chiếm 60.7%. Số trẻ ở mức độ chưa đạt giảm xuống ở cả 3 kỹ năng với tỉ lệ 10.7%, 32.2% và 39.3%. Điều này cho thấy các biện pháp mà tôi áp dụng đã mang lại hiệu quả giáo dục nhất định. 
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* Đối với trẻ

Trẻ đã biết chú ý lắng nghe vấn đề mà người khác trình bày. Trẻ lắng nghe và đã hiểu được nội dung mà mình nghe hoặc do không chú ý lắng nghe nhưng đã biết hỏi lại những vấn đề mà mình không hiểu. Chẳng hạn như cháu Thủy Tiên, khi cô giáo đưa ra tình huống “bạn đang chơi cùng con. Đang mải chơi, bạn làm đổ cốc màu làm bẩn áo của con. Con sẽ làm gì?” thì Thủy Tiên đã biết xin lỗi bạn. Bạn Sam Sam khi đưa “con” đến bệnh viện để khám bệnh đã biết tỏ thái độ lo lắng, hỏi han bác sĩ và “bác sĩ” Anh Dũng đã có thái độ ân cần quan tâm đến bệnh nhân. Trẻ có kỹ năng hoạt động nhóm, chia sẻ và đoàn kết với các bạn cùng chơi. Trẻ tự tin, hứng thú tham gia vào các hoạt động của trường lớp. 

* Đối với giáo viên

- Nâng cao được năng lực chuyên môn, có thêm những kiến thức về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

- Biết tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động để lồng ghép giáo dục kỹ năng sống mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tạo được lòng tin đối với phụ huynh.

* Đối với phụ huynh

- Quan tâm và dành nhiều thời gian cho con hơn.

- Hiểu được tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống.

- Phối hợp tốt với giáo viên trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

IV. Kết luận

Từ kết quả đã đạt được ở trên tôi thấy rằng để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé đạt hiệu quả cao hơn giáo viên cần:

- Luôn tôn trọng trẻ, lắng nghe ý kiến của trẻ. Không gò bó, áp đặt trẻ.

- Giáo viên cần tích cực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực ở trẻ.

- Để giáo dục trẻ kỹ năng, giáo viên cần đưa ra các tình huống cụ thể để trẻ trải nghiệm và có kỹ năng xử lý các tình huống

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh để cùng tham gia giáo dục trẻ.

V. Kiến nghị, đề xuất

- Tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn, chuyên đề về kỹ năng sống để chúng tôi được học hỏi, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn…

    
 - Bổ sung nhiều tài liệu tham khảo về kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

    
 - Tổ chức các buổi thăm quan học tập tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và Hà Nội để giáo viên được tham gia học tập, nâng cao chất lượng chuyên môn.

